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Mẫu 7:
KHUNG BÁO CÁO PHỤC VỤ 
BỘ TRƯỞNG LÀM VIỆC VỚI ĐỊA PHƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG PHỤC VỤ 
LÃNH ĐẠO BỘ LÀM VIỆC VỚI TỈNH ỦY, UBND TỈNH .....
A. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH [footnoteRef:1]……………… [1:  Nêu rõ lợi thế, tiềm năng của địa phương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông…
] 

- Lợi thế
…
- Tiềm năng
…
[bookmark: _GoBack]…
B. CÁC LĨNH VỰC THUỘC NGÀNH TTTT:
I. Về Bưu chính:
1. Kết quả đạt được:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
	So sánh số liệu … (năm trước)/… (năm trước nữa)

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)

	So với cùng kỳ năm … (năm trước)
(%)
	Tỷ trọng so với cả nước
	Số liệu đạt được năm … (năm trước)
(Theo đơn vị tính)
	So với năm …
(%)
	Tỷ trọng so với cả nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(9)
	(10)
	

	1. 
	DN/chi nhánh/VPĐD đang hoạt động
	DN
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Số lao động
	Người
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính 
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Nộp NSNN
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích
	Hồ sơ
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Tổng số điểm phục vụ bưu chính
	Điểm
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Số điểm Bưu điện VHX
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Giá trị giao dịch (Tỷ) trên sàn TMĐT
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Số sản phẩm đưa lên sàn TMĐT
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Số tài khoản được active (đủ điều kiện giao dịch trên sàn TMĐT)
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Số Giao dịch trên sàn
	
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Sản lượng bưu gửi chuyển qua mạng bưu chính KT1
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	Phát sinh từ TW đến địa phương
	Bưu gửi
	
	
	
	
	
	

	· 
	Phát sinh tại địa phương
	Bưu gửi
	
	
	
	
	
	


	Nhận xét, đánh giá:
....................................
2. Tồn tại, hạn chế: 
--------------------------
3. Định hướng phát triển cho địa phương trong thời gian tới:
------------------------------------------------
II. Về Viễn thông:
1. Kết quả đạt được:
a) Lĩnh vực Viễn thông
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….)
	So sánh số liệu …./….
	So với trung bình của khu vực/vùng
	So với trung bình của cả nước

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm ….
(%)
	So với cùng kỳ năm ….
(%)
	Số liệu đạt được năm ….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	Doanh thu dịch vụ viễn thông trên địa bàn
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền DNVT nộp Ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng di động tế bào (2G, 3G, 4G, 5G)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thuê bao điện thoại di động trên 100 dân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thuê bao điện thoại cố định trên 100 dân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thuê bao smartphone/số thuê bao di động
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ người sử dụng Internet (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ người trưởng thành sử dụng điện thoại di động smartphone(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ thuê bao di động sử dụng dịch vụ mobilemoney/tổng số thuê bao di động
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng điểm kinh doanh dịch vụ Mobilemoney
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốc độ trung bình của thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốc độ trung bình của thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số thôn còn lõm sóng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ người chỉ sử dụng điện thoại di động feature phone – điện thoại dùng phím bấm(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ hạ tầng VT thụ động được chia sẻ, dùng chung trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng máy tính đã bàn giao trên địa bàn Sở (chương trình sóng và máy tính cho em)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số liệu sim bàn giao cùng máy tính trên địa bàn Sở(chương trình sóng và máy tính cho em)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trạm BTS (2G,3G, 4G)
	Trạm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vị trí
	Vị trí
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trạm 2G
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trạm 3G
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trạm 4G
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng tên miền quốc gia .VN trên địa bàn Tỉnh
	Tên miền
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công cấp tỉnh/thành phố hoạt động với IPv6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốc độ truy cập Internet trung bình theo số liệu hệ  thống VNNIC Speedtest
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tần số
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….)
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm …. (%)
	So với cùng kỳ năm ….
(%)
	Số liệu đạt được năm 
….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm 
….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(9)
	(10)

	
	Cấp phép tần số trên địa bàn tỉnh
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	PTTH - TTKD
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Viba
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Lưu động dùng riêng và đài bờ
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Cố định, nghiệp dư, băng tần, vệ tinh
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Giấy phép đài tàu
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Giấy phép đài bờ tàu cá
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Tàu cá
	Giấy phép
	
	
	
	
	

	
	Thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh:
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ thanh, kiểm tra
	Vụ
	
	
	
	
	

	
	Đã xử lý 
	Vụ 
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ đã phạt tiền/số tiền phạt
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cảnh cáo /nhắc nhở
	
	
	
	
	
	

	
	Xử lý can nhiễu thông tin VTĐ trên địa bàn tỉnh:
	Vụ
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ tiếp nhận xử lý
	Vụ
	
	
	
	
	

	
	Đã xử lý xong

	Vụ
	
	
	
	
	


c. Quản lý Internet.
[bookmark: _Hlk99541224]+ Tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet của Việt Nam đạt……%, tăng/giảm……% so với năm trước;
+ Số lượng bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6 đạt………, tăng/giảm……% so với năm trước;
+ Số lượng bộ, ngành, địa phương có cổng thông tin điện tử, dịch vụ công triển khai IPv6 đạt………, tăng/giảm……% so với năm trước;
+ Số tên miền .vn/1000 dân;
+ Tỷ lệ DN có sử dụng website tên miền “.vn”;
+ Số liệu I-Speed (Quý gần nhất):
* Trung bình tỉnh/cả nước:…………; Thứ hạng trên/cả nước;
* FTTH tỉnh/cả nước:…………; Thứ hạng trên/cả nước;
* Mobile tỉnh/cả nước:…………; Thứ hạng trên/cả nước.
Nhận xét, đánh giá:
……………………………………………………………………………………
	2. Tồn tại, hạn chế: 
.................................................................
3. Định hướng phát triển cho địa phương:
.......................................................................
III.  Về Ứng dụng CNTT:
1. Kết quả đạt được:
	a) Kết quả đánh giá, xếp hạng:
	TT
	Chỉ số
	Năm ….
	Năm ….
	Ghi chú

	1
	Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố ParIndex
	
	
	

	2
	Xếp hạng ứng dụng CNTT
	
	
	


	b) Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….)
	So sánh số liệu …./….
	So sánh với khu vực/vùng và cả nước

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm ….
(%)
	So với cùng kỳ năm …. (%)
	Số liệu đạt được năm ….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)
	So sánh với trung bình khu vực/vùng
	So sánh với trung bình cả nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(9)
	(10)
	
	

	1. 
	Tỷ lệ DVCTT mức 3 
	% 
	
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Tỷ lệ DVCTT mức 4
	%
	
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Tỷ lệ DVCTT mức 3, 4 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	0. 
	Tỷ lệ DVCTT mức 3 có phát sinh hồ sơ 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Tỷ lệ DVCTT mức 4 có phát sinh hồ sơ 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Tỷ lệ DVCTT mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Tỷ lệ chi cho CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	


...........................................
Nhận xét, đánh giá (Lưu ý có đánh giá về CĐS):
.......................................................
2. Tồn tại, hạn chế:
.............................................
3. Định hướng phát triển cho địa phương:
.................................................................................
IV. Về An toàn thông tin mạng
1. Kết quả đạt được
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….)
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)

	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm ….(%)
	So với cùng kỳ năm 
….
(%)
	Số liệu đạt được năm 
….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm …./….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(9)
	(10)

	
	Hệ thống thông tin được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ
	Hệ thống
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ địa chỉ IP tham gia mạng botnet hàng tháng
	%
	
	
	
	
	

	
	Phát hiện, xử lý tấn công mạng
	Sự cố
	
	
	
	
	


Nhận xét, đánh giá:
……………………………………………….
	Tình hình triển khai bảo đảm ATANM theo mô hình 4 lớp: 
....................................................
3. Định hướng phát triển cho địa phương: ..............................
V. Về Kinh tế số
1. Kết quả đạt được:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu đạt được năm ….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. 
	Tỷ trọng kinh tế số trong  GRDP tỉnh/thành phố
	%
	
	

	0. 
	Chi ngân sách địa phương cho phát triển kinh tế số (như xây dựng khu CNTT tập trung, hỗ trợ phát triển hạ tầng, phát triển các lĩnh vực kinh tế số, …)
	Tỷ đồng
	
	

	0. 
	Số doanh nghiệp tham gia Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp 
chuyển đổi số tại tỉnh/thành phố
	Doanh nghiệp
	
	

	0. 
	Số doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại tỉnh/thành phố
	Doanh nghiệp
	
	

	0. 
	Số lượng đối tượng đã được thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số tại tỉnh/thành 
phố
	Đối tượng
	
	


Nhận xét, đánh giá:
………………………………………………………………………….
2. Tồn tại, hạn chế: 
................................................................
3. Định hướng phát triển:
.....................................................
VI. Về Công nghiệp ICT:
1. Kết quả đạt được:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu đạt được năm ….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. 
	Doanh thu công nghiệp CNTT
	Tỷ
	
	

	2.
	Nộp NSNN
	Tỷ
	
	

	3.
	Tổng số lao động CNTT trên địa bàn tỉnh
	Người
	
	

	4.
	Thu nhập bình quân/năm
	Triệu
	
	

	5.
	Số DN CN số trên địa bàn
	DN
	
	

	0. 
	Số Khu CNTT tập trung
	Khu
	
	

	0. 
	Số trường ĐH, CĐ có khoa CNTT, ĐT-VT
	
	
	


Nhận xét, đánh giá:
..........................................................
2. Tồn tại, hạn chế: 
................................................................
3. Định hướng phát triển:
.....................................................
VII. Về Báo chí, truyền thông:
1. Kết quả đạt được:
1.1 Về Báo chí
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số liệu (trung bình hàng năm?)
	So sánh trung bình cả nước hoặc vùng/miền

	
	Tỷ lệ bài viết có nội dung phản ánh tiêu cực 
	
	
	

	
	Số vụ khiếu nại về hoạt động báo chí
	
	
	

	
	Số vụ khiếu nại về hoạt động báo chí đã được giải quyết
	
	
	

	
	Số lượng cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích bị xử phạt
	
	
	

	
	Số cơ quan báo chí có hành vi sửa nội dung tin, bài sau khi đăng
	
	
	

	
	Số cơ quan báo chí bị xử phạt
	
	
	

	
	Số lượng phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên bị xử phạt
	
	
	

	
	Số lượng xem trang tạp chí điện tử bình/ ngày
	
	
	


Nhận xét, đánh giá:
.....................................................................................
1.2. Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….)
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)

	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm ….
(%)
	So với cùng kỳ năm ….
(%)
	Số liệu đạt được năm ….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép, giấy chứng nhận CCDV trò chơi điện tử trên mạng
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ tin xấu, độc, sai sự thật mà phát hiện và xác minh được trên mạng xã hội được ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng tài khoản người dùng của trang mạng xã hội Việt Nam
	
	
	
	
	
	


1.3 Thông tin cơ sở
a) Số liệu
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
	So với số liệu năm 2021 (Tăng/giảm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. 
	Đài Truyền thanh cấp xã
	
	
	

	1.1
	Số lượng
	Đài
	
	

	
	Trong đó: Số đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT
	Đài
	
	

	
	Số cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT
	Cụm loa
	
	

	1.2.
	Tỷ lệ phủ sóng/số hộ dân
	%
	
	

	1.3
	Tổng số người làm việc 
	Người
	
	

	0. 
	Cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện
	
	
	

	2.1
	Số lượng
	Cơ sở
	
	

	2.3
	Tổng số người làm việc
	Người
	
	


b) Đánh giá hoạt động thông tin cơ sở của địa phương
c) Định hướng phát triển trong thời gian tới
1.4. Xuất bản, In và Phát hành: 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….)

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo

	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm ….
(%)
	So với cùng kỳ năm 
….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Số nhà xuất bản của địa phương
	Cơ sở
	
	
	

	
	Số đầu sách và bản sách của nhà xuất bản địa phương
	cuốn/bản
	
	
	

	
	Doanh thu của nhà xuất bản địa phương 
	Tỷ đồng
	
	
	

	
	Số cơ sở in
	Cơ sở
	
	
	

	
	Doanh thu các cơ sở in
	Tỷ đồng
	
	
	

	
	Lợi nhuận các cơ sở in
	Tỷ đồng
	
	
	

	
	Nộp ngân sách  các cơ sở in
	Tỷ đồng
	
	
	

	
	Số cơ sở phát hành
	Cơ sở
	
	
	

	
	Doanh thu các cơ sở phát hành
	tỷ đồng
	
	
	

	
	Nộp ngân sách các cơ sở phát hành
	tỷ đồng
	
	
	


............................................
1.5 Thông tin đối ngoại 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo
(…./….
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu đạt được tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm ….
 (%)
	So với cùng kỳ năm ….
(%)
	Số liệu đạt được năm 
….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Xây dựng các Kế hoạch TTĐN của địa phương (UBND, BCĐ TTĐN tỉnh/thành phố, Sở TTTT...)
	kế hoạch
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác TTĐN tại địa phương
	văn bản
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng các báo cáo TTĐN của địa phương
	báo cáo
	
	
	
	
	

	
	Các đề án TTĐN cấp Chính phủ đang triển khai tại địa phương
	đề án
	
	
	
	
	

	
	Số lượng cổng/trang TTĐT của địa phương xuất bản bằng tiếng nước ngoài
	cổng/trang
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí cho hoạt động TTĐN tại địa phương
	triệu đồng


	
	
	
	
	



2. Tồn tại, hạn chế:
……………………………………
3. Định hướng phát triển cho địa phương:
2. Về công tác Thanh tra 
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh số liệu tính đến kỳ báo cáo (Tháng …./….)
	So sánh số liệu …./….

	
	
	
	Số liệu tính đến kỳ báo cáo
(số tuyệt đối)

	So với cùng kỳ năm 
….
(%)
	Số liệu năm ….
(Theo đơn vị tính)
	So với năm ….
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. 
	Xử lý vi phạm hành chính
	Vụ
	
	
	
	

	0. 
	
	
	
	
	
	



